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BÁO CÁO

V/v chi trả thù lao HĐQT, BKS; tiền lương  của người quản lý Công ty năm 2021
 và kế hoạch thù lao, tiền lương, phụ cấp năm 2022

Căn cứ  Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020.
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Than Hà Lầm-Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021;

Căn cứ kết quả SXKD và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của thành viên HĐQT, thành viên BKS và người quản lý Công ty năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và tiền lương của người quản lý khác năm 2021 và kế hoạch thù lao, tiền lương, phụ cấp năm 2022 như sau:

I. NĂM 2021
1- Tổng mức thù lao và thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.
	STT
	Chức danh
	Số người
	Tổng số 

(đ)
	Đã chi 80%

(đ)
	Còn lại 20%

(đ)
	Ghi chú

	1
	Hội đồng Quản trị
	5
	285.600.000
	228.480.000
	57.120.000
	20% còn lại sẽ chi trả 

 năm 2022 

	2
	Ban kiểm soát
	3
	165.600.000
	132.480.000
	33.120.000
	

	
	      Tổng cộng
	
	 451.200.000
	360.960.000
	90.240.000
	


* Mức thù lao và việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
2 - Tổng mức tiền lương và thực hiện chi trả tiền lương cho người quản lý năm 2021
	STT
	Chức danh
	Số người
	Tổng số 

(đ)
	Đã chi đến 31/12/2021
(đ)
	Còn lại

(đ)
	Ghi chú

	1
	Giám đốc
	01
	481.272.503
	396.000.000
	85.272.503
	Số còn lại sẽ chi trả trong quý 1 năm 2022 sau khi quyết toán

	2
	Phó Giám đốc
	04
	1.632.007.398
	1.376.400.000
	255.607.398
	

	2
	Kế toán trưởng
	1
	388.720.099
	321.000.000
	67.720.099
	

	
	      Tổng cộng
	
	2.502.000.000
	2.093.400.000
	408.600.000
	



II. NĂM 2022.
1- Kế hoạch  thù lao HĐQT, BKS và phụ cấp của thành viên độc lập HĐQT năm 2022: 

Căn cứ quyết định số 685/QĐ-TKV ngày 23/4/2019 của Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV “V/v ban hành Quy chế quản lý lao động và tiền lương của TKV” và quyết định số 2338/QĐ-TKV ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV “V/v ban hành Quy chế quản lý Người đại diện TKV tại các doanh nghiệp”.  Theo đó mức tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm sẽ được quyết toán và hưởng tối đa bằng 20% mức tiền lương kế hoạch của chức danh quản lý chuyên trách. 
Căn cứ quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam  “V/v ban hành hướng dẫn trả lương áp dụng trong TKV” và quyết định số 1803/QĐ-TKV ngày 28/12/2021 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v sửa đổi bổ sung một số nội dung tại quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 của Tập đoàn”.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, phụ cấp năm 2022 như sau:
	TT
	Chức danh
	Số người
	Mức lương  
để tính thù lao/ phụ cấp
(đ/người/tháng)
	Tỷ lệ hưởng thù lao/ phụ cấp (%)
	Mức thù lao/ phụ cấp 

(đồng/người/ tháng)

	1
	2
	3
	4
	5
	6 = 4 x 5

	Về thù lao
	
	
	
	

	1
	Chủ tịch HĐQT
	1
	27.000.000
	20
	5 400 000

	2
	Thành viên  HĐQT
	3
	23.000.000
	20
	4 600 000

	3
	Trưởng BKS
	1
	23.000.000
	20
	4 600 000

	4
	Thành viên BKS
	2
	23.000.000
	20
	4 600 000

	Về phụ cấp
	
	
	
	

	1
	Thành viên độc lập HĐQT (nếu có)
	1
	23.000.000
	100
	23.000.000


2- Kế hoạch tiền lương của người quản lý năm 2022.
Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam ban hành hướng dẫn cơ chế trả lương áp dụng trong Tập đoàn TKV và quyết định số 1803/QĐ-TKV ngày 28/12/2021 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v sửa đổi bổ sung một số nội dung tại quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 của Tập đoàn”.
Căn cứ hệ số điều chỉnh theo Công văn số 6050/TKV-KH ngày 27/12/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Kế hoạch tiền lương người quản lý năm 2022 như sau:
                                                                                       Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Chức danh
	Số lượng
	Mức lương 1 tháng theo QĐ số 1387/QĐ-TKV (Tr.đ)
	Hệ số điều chỉnh CV số 6050/TKV-KH
	Mức lương 1 tháng sau điều chỉnh hệ số (Tr.đ)
	Số tháng
	Tổng liền lương năm 2022
(Tr.đ)

	1
	Giám đốc
	01
	26
	1,5
	39
	12
	468

	2
	Phó Giám đốc
	04
	23
	1,5
	34,5
	12
	1.656

	3
	Kế toán trưởng
	01
	21
	1,5
	31,5
	12
	378

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	2.502


Phương thức chi trả thù lao và tiền lương
Hằng quý hoặc 6 tháng các thành viên HĐQT, BKS được tạm ứng 80% mức thù lao, phụ cấp; hằng tháng người quản lý được tạm ứng 80% tiền lương của tháng đó; Số tiền thù lao và tiền lương còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, BKS và người quản lý Công ty.
HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua./.
	Nơi nhận: 
              

 - Các cổ đông của Công ty;
 - Các thành viên HĐQT, BKS;
 - Ban Giám đốc; Kế TTr;
 - Phòng CV (Công bố TT)
 - Lưu: VT, Thư ký C.Ty.


	                      THÀNH VIÊN HĐQT                     
                  GIÁM ĐỐC
                      Vũ Ngọc Thắng


